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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1220/BC-BQP
	Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024


BÁO CÁO

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự


Kính gửi: Chính phủ
(Qua Bộ Tư pháp để phục vụ thẩm định)
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và  Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự. Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả rà soát như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Cơ sở pháp lý của việc rà soát

Việc rà soát các quy định pháp luật được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 2, khoản 1 Điều 144, Điều 145 đến Điều 154 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) và mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Mục đích rà soát

Đánh giá, xác định tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của các quy định pháp luật về phòng thủ dân sự, quy định pháp luật có liên quan thông qua tổng hợp, phân tích, đối chiếu, đánh giá tổng thể các quy định pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự. 

3. Phạm vi rà soát

Phạm vi rà soát pháp luật về phòng thủ dân sự là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương ban hành đang còn hiệu lực có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, bao gồm 36 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự đang có hiệu lực thi hành.

(Chi tiết tại Phụ lục II)
4. Phương pháp rà soát
a) Phương pháp lựa chọn:
Hệ thống pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định tương đối nhiều quy định và rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Do vậy, việc rà soát tập trung vào những quy định chưa đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và các vấn đề chưa được pháp luật điều chỉnh cụ thể để từ đó xác định cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.
b) Phương pháp phân tích, so sánh:
Trên cơ sở hệ thống hóa các quy định pháp luật hiện hành, hoạt động phân tích nội dung quy định hiện hành đã được thực hiện; đồng thời so sánh với quy định của Hiến pháp, bộ luật, luật và các văn bản liên quan, xác định tính hợp lý hay không hợp lý của các quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan đến dự thảo Nghị định và đề xuất phương án xử lý.

5. Quá trình triển khai hoạt động rà soát

Hoạt động rà soát đã được thực hiện như sau:

· Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, trong đó có nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
· Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp văn bản, quy định có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.

· Xem xét, đối chiếu, đánh giá nội dung, quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.

6. Kết quả chung

a) Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát:
Kết quả rà soát cho thấy có 36 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, bao gồm:

· Hiến pháp: 01 văn bản;
· Bộ luật, luật: 11 văn bản;
· Nghị định của Chính phủ: 13 văn bản;
· Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 04 văn bản;
· Thông tư, quyết định của Bộ trưởng: 03 văn bản;
· Chỉ thị, nghị quyết: 04 văn bản.
(Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục I kèm theo)

b) Đánh giá chung:
* Ưu điểm

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự (PTDS), ứng phó sự cố, thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, là cơ sở nền tảng pháp lý cho các hoạt động PTDS, ứng phó sự cố, thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã đạt được những kết quả quan trọng; khả năng PTDS, ứng phó sự cố, thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng được nâng lên, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gắn với củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Các quy định tại dự thảo Nghị định cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

* Hạn chế, bất cập

· Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Tại Luật này, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết 09 nội dung. Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, “văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thì thi hành được ngay”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.
· Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP chưa bảo đảm tính bao quát, đầy đủ những nội dung đã được quy định tại Luật Phòng thủ dân sự. Vì vậy, chưa đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự, nhất là trong tình hình hiện nay, nguy cơ xảy ra nhiều loại thảm họa, đòi hỏi yêu cầu cao về khả năng thích ứng và năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục. 

* Kết quả rà soát cụ thể theo các tiêu chí được quy định tại mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP gồm: Nội dung rà soát (tiêu đề); căn cứ rà soát (quy định pháp luật hiện hành); đánh giá và đề xuất - các nội dung rà soát được thể hiện chi tiết tại Phụ lục II Báo cáo này.
II. KIẾN NGHỊ 

Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời kế thừa những nội dung phù hợp của Nghị định 02/2019/NĐ-CP, Nghị định 30/2017/NĐ-CP để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trên đây là Báo cáo của Bộ Quốc phòng về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng BQP (để b/c);

- Bộ Tư pháp;

- Văn phòng Chính phủ;

- BTTM, TCCT;

- Cục CHCN(6);
- Lưu: VP, VPC. Ti15.


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương


� Như: Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự, Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP, Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/3/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 117/2008/NĐ-CP, Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14, ngày 08/6/2019 và tại các Nghị định của Chính phủ: số 71/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự…





